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 THÀNH PHỐ LONG XUYÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Bản án số: 155/2021/HSST 

Ngày: 08 - 12 - 2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Phương Quyền. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Thành Thật – Phó chủ Ủy ban nhân dân phường  Mỹ Phước 

thành phố L Xuyên.  

2. Ông Trần Thanh Việt – Chuyên viên Phòng giáo dục và đào tạo 

thành phố L Xuyên. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Thảo - Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố L Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên tham gia 

phiên tòa: Ông Phạm Đức Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố L 

Xuyên, tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm công Ki vụ án hình sự thụ lý số: 

153/2021/TLST-HS, ngày 15 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 165/2021/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 11 năm 2021, đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn L, sinh ngày 09/12/2000 tại thành phố L Xuyên, tỉnh An 

Giang; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 297/6, đường Hùng Vương, khóm 5, 

phường Mỹ L, thành phố L Xuyên, tỉnh An Giang; Nghề nghiệp: Mua bán; 

Trình độ văn hóa: 08/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Đạo Phật; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Hữu A và Mẹ: Không rõ; Bị cáo sống 

như vợ chồng với Đỗ Thị Bảo Ng và có 01 con sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: 

Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 06/9/2021 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa. 

- Bị hại: Anh Nguyễn Hoàng K, sinh năm 2001; nơi cư trú: Số 44/20A, 

khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Q, thành phố L Xuyên, tỉnh An Giang – Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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1. Trần Việt Kiều T, sinh ngày 23/10/2005; nơi cư trú: Số 150/3, đường 

Bùi Văn Danh, tổ 04, khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ H, thành phố L Xuyên, 

tỉnh An Giang – Vắng mặt.  

Người đại diện hợp pháp của em Trần Việt Kiều T: Ông Trần Thanh Tuấn 

(Việt), sinh năm 1980. Là người giám hộ của em T (cha của em T) – Vắng mặt.  

2. Nguyễn Hoài T, sinh ngày 19/03/2001; nơi cư trú: Số 71/3, đường 

Thoại Ngọc Hầu, khóm 4, phường Mỹ L, Tp.L Xuyên,tỉnh An Giang – Vắng 

mặt. 

3. Mai Thanh T (sậy), sinh ngày 01/11/2000; nơi cư trú: Số 152/2Bis, 

đường Thoại Ngọc Hầu, khóm 5, phường Mỹ L, Tp.L Xuyên,tỉnh An Giang – 

Vắng mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Trương Thị Ngọc T (sinh năm 2003) nhắn tin 

qua facebook cho Trần Việt Kiều T (sinh ngày 23/10/2005), đặt mua 02 bộ đồ 

ngủ với giá 310.000 đồng. Ngày 26 tháng 6 năm 2020, T gọi điện thoại qua 

Facebook cho T để giao hàng nhưng không liên lạc được và phát hiện T hủy kết 

bạn với T, nên đăng tin trên Facebook của T với nội dung T đặt hàng không lấy 

và kêu gọi người trên mạng xã hội truy tìm T. Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 28 

tháng 6 năm 2020, bạn trai T là Nguyễn Hoàng K nhắn tin qua Facebook yêu 

cầu T gỡ nội dung về T đặt hàng rồi không nhận, nhưng T không đồng ý nên K 

cự cãi với T và hẹn gặp T lúc 19 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2020 tại công 

viên Khu dân cư Tây Sông Hậu thuộc phường Mỹ Phước để nói chuyện. Lúc 

này T nhắn tin cho bạn trai là Nguyễn Hoài T đi cùng và bảo nếu nói chuyện 

không được thì sẽ đánh nhóm của K thì T đồng ý. Sau đó, T đến tiệm Game T ở 

phường Mỹ L thì gặp Mai Thanh T và Nguyễn Văn L. Tại đây, T nói cho T và L 

biết sự việc trên và rủ T, L mang theo dao để đánh nhau. 

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2020, T điều khiển xe Wave 

màu đỏ không rõ biển số chở T từ nhà T ở phường Mỹ H về nhà T ở phường Mỹ 

L, thành phố L Xuyên lấy 02 con dao, trong đó 01 con dao cán  bằng kim loại 

tròn, lưỡi bằng kim loại màu trắng, dài 40cm; 01 con dao cán nhựa, lưỡi bằng 

kim loại màu trắng dài 50cm, rộng 40cm;  giấu trong áo khoác và 01 cây gậy 

đánh bóng chày bằng gỗ dài 66,5cm, đường kính đầu gậy 4,5cm để trên gác ba 

ga xe mô tô của T. L lấy 01 con dao cán nhựa màu đen dài khoảng 10cm, lưỡi 

bằng kim loại dài khoảng 30cm trong nhà L dắt vào lưng quần rồi điều khiển xe 

mô tô wave màu đỏ, biển số 67AA-03168 đến nhà T. Trong lúc chờ T đến, L 

thấy Bình (không rõ họ, địa chỉ) đang chơi game ở tiệm game bắn cá T (gần nhà 

T ) nên bảo Bình điều khiển xe mô tô của L chở L đến khu dân cư Tây sông Hậu 

nhưng không cho Bình biết mục đích đi đánh nhau. Đến khoảng 19 giờ ngày 28 

tháng 6 năm 2020, T điều khiển xe mô tô hiệu Vision không rõ biển số chở bạn 



3 

 

 

gái T là Tú A (không rõ địa chỉ) đến nhà T. Thấy T không mang theo hung khí 

nên T lấy 01 con dao đưa cho T. Sau đó, cả nhóm cùng đi đến Khu dân cư Tây 

Sông Hậu. 

Đến đây, T nhìn thấy T, K, Lê Tấn Tài, Lê Văn Tài, Lê Thị Kim Thoa đang 

đứng trên vỉa hè nên T, T đến nói chuyện với T; còn T, L, Tú A và B đứng cạnh 

xe mô tô cách đó khoảng 5 mét. T hỏi T nếu T không mua đồ thì T sẽ bị lỗ vốn 

và kêu T mua 01 bộ (thay vì 02 bộ như đã đặt trước) nhưng T im lặng nên T nói 

khỏi mua nữa, chém nhau trừ và cầm cây gậy đánh bóng chày xông đến đánh 

vào đầu K 01 cái. K dùng nón bảo hiểm đánh trả trúng vào mặt T làm T ngã 

xuống vỉa hè. Thấy vậy, T, Văn Tài, Tấn Tài, Thoa bỏ chạy. Lúc này T cầm con 

dao cán bằng kim loại tròn, lưỡi bằng kim loại, dài 40cm, chém 01 nhát vào vai 

K. L cầm con dao mang theo chém 01 nhát vào lưng của K. K quay lại thì bị T 

cầm con dao bằng cán nhựa, lưỡi bằng kim loại dài 40cm, rộng 4cm chém 01 

nhát trúng vào vùng lưng thì K tiếp tục bỏ chạy. T cầm dao đuổi theo K khoảng 

10 mét thì dừng lại rồi lấy xe mô tô chở T bỏ đi. K chạy được khoảng 50 mét thì 

ngã xuống đường bất tỉnh nên được chị Trần Thị Ngọc Hà đang đứng gần đó gọi 

taxi đưa đến Bệnh viện đa khoa trung T An Giang cấp cứu, điều trị thương tích 

đến ngày 09 tháng 7 năm 2020 ra viện. Còn T và L cầm dao đuổi theo Văn Tài, 

Tấn Tài khoảng 05 mét nhưng không chém được nên quay lại lấy xe mô tô bỏ 

đi. 

Vật chứng thu giữ gồm: 01 cây gậy đánh bóng chày bằng gỗ chiều dài 

66,5cm, đường kính đầu gậy 4,5cm; 01 áo thun ngắn tay màu đen, phía trước 

ngực trái có chữ DS; 01 quần vải màu xám do Nguyễn Hoài T giao nộp. 

Tại Kết luận giám định pháp y về thương tích số 387/20/TgT ngày 15 tháng 

10 năm 2020 của Trung T pháp y tỉnh An Giang đã xác định tổng tỉ lệ thương tật 

của Nguyễn Hoàng K là 20%, cụ thể như sau: 

- Dấu hiệu chính qua giám định: 

+ Sẹo đính trái kích thước 02 x 0,2cm, hơi lồi không thẳng, bờ mép nham 

nhở do vật tày gây nên có tỉ lệ thương tật là 0,1%; 

+ Sẹo lưng phải (sẹo từ vết thương đã trùng vào vết mổ được mở rộng 

thêm) kích thước 24,5 x 0,7cm từ cạnh cột sống đến đường nách giữa, lồi thẳng 

do vật sắc gây nên có tỉ lệ thương tật là 03%; 

+ Đứt gãy cung bên xương sườn số VIII phải tỉ lệ thương tật là 02%; 

+ Đứt rách thùy dưới phổi phải gây tràn khí màng phổi phải đã phẫu 

thuật khâu phổi – dẫn lưu màng phổi phải tỉ lệ thương tật là 10%; 

+ Sẹo vùng thắt lưng trái kích thước 10,5 x 0,1cm, hơi lồi, thẳng do vật 

sắc gây nên có tỉ lệ thương tật là 03%; 

+ Sẹo vai – cánh tay trái kích thước 5,5 x 0,6cm, hơi lồi, thẳng do vật 

sắc gây nên có tỉ lệ thương tật là 03%. 
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Kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tất cả thương tích gây nên hiện tại là 

20%. 

Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Nguyễn Hoài T bị Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố L Xuyên bắt tạm giam để điều tra. Sau đó, ngày 13 tháng 7 

năm 2021, Mai Thanh T tự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L 

Xuyên đầu thú. Riêng Nguyễn Văn L bỏ trốn nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố L Xuyên truy nã. Đến ngày 06 tháng 9 năm 2021, L tự đến 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L Xuyên đầu thú. 

Cáo trạng số: 147/CT-VKS ngày 11/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố L Xuyên, truy tố Nguyễn Văn L về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 

2017. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

Bị cáo L thừa nhận đã cùng với T, T  thực hiện hành vi hành vi gây thương 

tích cho Nguyễn Hoàng K như nội dung vụ án đã nêu, sau khi gây thương tích 

cho K thì L ném bỏ con dao nhưng không nhớ ném ở đâu. Bị cáo nhận thức 

được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, rất ăn năn, hối hận và mong Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố Nhà nước tại phiên tòa phát biểu 

lời luận tội đối với bị cáo và giữ nguyên truy tố như Cáo trạng. Căn cứ vào tính 

chất của vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự đối với bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử:  

Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng Điều 38, điểm b, s khoản 1 Điều 51, 

điểm đ khoản 2 Điều 134, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, đề nghị 

xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L từ 02 năm 09 tháng đến 03 năm tù về tội “Cố ý 

gây thương tích”. 

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: đã được xử lý tại bản án hình 

sự sự sơ thẩm số 119/2021/HSST, ngày 29/9/2021 của Tòa án nhân dân thành 

phố L xuyên nên đề nghị không xét đến. 

Bị cáo không tranh luận với bản luận tội của Kiểm sát viên. Trong lời nói 

sau cùng, bị cáo ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của bản thân và xin HĐXX 

giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm trở về gia đình.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Căn cứ theo các tài liệu, chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án xét thấy Cơ quan điều tra Công an thành phố L Xuyên, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố L Xuyên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa 
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vụ liên quan cũng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2] Về thủ tục tố tụng:  

Người liên quan Nguyễn Hoài T, Mai Thanh T; Trần Việt Kiều T vắng mặt 

tại phiên tòa nhưng Cơ quan điều tra – Công an thành phố L Xuyên đã lấy lời 

Ki, làm rõ các tình tiết trong vụ án nên việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc 

xét xử. Vì vậy, HĐXX tiếp tục tiến hành xét xử vụ án là phù hợp khoản 1 Điều 

293 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. 

[3] Về trách nhiệm hình sự: 

 Bị cáo Nguyễn Văn L khai nhận: Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 

năm 2020 tại Khu dân cư Tây Sông Hậu thuộc phường Mỹ Phước, thành phố L 

Xuyên, tỉnh An Giang. Bị cáo cùng với Nguyễn Hoài T, Mai Thanh T đã có 

hành vi dùng dao và gậy đánh bóng chày gây đánh, chém gây thương tích cho 

Nguyễn Hoàng K ở vùng vai, vùng lưng với tỷ lệ tổn thương cơ thể do tất cả 

thương tích gây nên là 20%. Lời Ki của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp 

với lời Ki của bị cáo trong quá trình điều tra và còn phù hợp với lời Ki của bị hại 

Nguyễn Hoàng K; lời Ki của người liên quan Trần Việt Kiều T, Nguyễn Hoài T, 

Mai Thanh T; bản ảnh xem xét dấu vết trên thân thể ngay sau khi xảy ra sự việc; 

bệnh án khi bị hại Nguyễn Hoàng K nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 

Trung T An Giang; giấy chứng nhận thương tích số 1003/2020KHTH ngày 

22/12/2020 cùng bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 387/20/TgT 

ngày 15/10/2020 của Trung T Pháp y tỉnh An Giang và các chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. Đã đủ căn cứ xác định vào ngày 28/6/2020, bị cáo Nguyễn 

Văn L là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, giữa bị cáo với bị hại 

không có mâu thuẫn gì trước nhưng bị cáo đã vô cớ dùng dao tự chế và gậy 

đánh bóng chày là hung khí nguy hiểm (theo quy định tại điểm 3.1 mục 3 Nghị 

quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao) gây thương tích cho bị hại với tỷ lệ thương tích là 20%.  Hành 

vi này của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” tội phạm và 

hình phạt được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 có 

mức phạt tù từ 02 năm đến 06 năm tù. 

Đối với Trần Việt Kiều T (sinh ngày 23/10/2005) cùng với L, T, T thực 

hiện hành vi gây thương tích cho bị hại. Tuy nhiên, do T chưa đủ tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố L xuyên không 

truy tố về tội cố ý gây thương tích là có căn cứ. 

[3] Về nhân thân, tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội của 

các bị cáo: 

Bị cáo là người trưởng thành, khỏe mạnh, đủ khả năng nhận thức được 

hành vi của bản thân. Giữa bị cáo với bị hại không hề có mâu thuẫn gì nhưng 

khi được người khác rủ rê đánh nhau thì bị cáo đồng ý và tích cực thực hiện 

hành vi phạm tội bằng việc gây thương tích cho bị hại với tỷ lệ thương tích là 
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20%. Hành vi này của bị cáo không những xâm phạm đến sức khỏe của của 

người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương, 

ảnh hưởng xấu đến đời sống bình thường của xã hội. Gây T lý hoang man, lo sợ 

trong nhân dân khi không có mâu thuẫn gì lớn nhưng sẵn sàng sử dụng hung khí 

gây thương tích cho người khác và khi bị phát hiện thì bị cáo cố tình trốn tranh 

gây khó khăn cho cơ quan điều tra điều này thể hiện tính xem thường pháp luật 

của bị cáo. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội của bị cáo, để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, 

sống biết tôn trọng pháp luật và cũng để răn đe phòng ngừa chung. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, được xem xét các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, cũng như tại phiên toàn hôm nay, bị cáo 

đã thành khẩn Ki báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân, bị cáo 

bồi thường một phần thiệt hại là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 

1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được xem xét khi quyết định hình phạt 

đối với bị cáo.  

[5] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng đã được giải quyết tại bản án 

hình sự số: 119/2021/HSST, ngày 29/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố L 

xuyên nên đề nghị không xét đến. 

Đối với số tiền 3.000.000đ, mà bị cáo đã nộp để bồi thường cho bị hại sẽ 

được xử lý như sau: Do bản án hình sự sơ thẩm số: 119/2021/HSST, ngày 

29/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố L xuyên, bị cáo tham gia tố tụng với 

tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và về trách nhiệm dân sự bị 

cáo L đồng ý liên đới với T, T bồi thường cho bị hại số tiền 30.000.000đ. Bản án 

này đã bị kháng cáo và chưa có hiệu lực pháp luật, do đó số tiền 3.000.000đ mà 

bị cáo nộp đề bồi thường cho bị hại trong vụ án này sẽ được giữ lại để đảm bảo 

cho việc thi hành án đối với bản án119/2021/HSST, ngày 29/9/2021 của Tòa án 

nhân dân thành phố L xuyên. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. 

[1] Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L   02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù về 

tội“Cố ý gây thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày 06/9/2021. 

[2] Tạm giữ số tiền 3.000.000đ (ba triệu đồng) để đảm bảo cho việc thi 

hành án đối bản án hình sự sơ thẩm số 119/2021/HSST, ngày 29/9/2021 của Tòa 

án nhân dân thành phố L xuyên mà bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường 
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cho bị hại anh Nguyễn Hoàng K (theo giấy nộp tiền mặt ngày 08/12/2021 của 

Công an thành phố L Xuyên). 

[3] Về án phí sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và án phí 

Tòa án. Bị cáo Nguyễn Văn L phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

[4] Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015. 

Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; đại diện hợp pháp người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.  

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- NCQL và NVLQ; 

- VKSND TPLX 

- THADS TPLX; 

- CQTHA HS TPLX; 

- Nhà Tạm Giữ CA.TPLX; 

- Sở tư pháp tỉnh An Giang; 

- TAND tỉnh An Giang; 

- Lưu hồ sơ + VP. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

                 Bùi Phương Quyền  

 


